


CỘNG HÒA NAM PHI
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯỚNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN
(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng)
[bookmark: _GoBack]1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Cộng hòa Nam Phi nằm ở
A. bán cầu Bắc.	B. bán cầu Nam.
C. bán cầu Đông và Tây.	D. hoàn toàn ở bán cầu Tây.
[bookmark: _Hlk150412144]Câu 2: Cộng hòa Nam Phi án ngữ con đường biển quan trọng giữa hai đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.	B. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.	D. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.
Câu 3: Cộng hòa Nam Phi
A. nằm ở phía nam châu Phi.	B. giáp với Thái Bình Dương.
C. liền kề với kênh đào Xuy-ê.	D. giáp với chỉ một quốc gia.
Câu 4: Cộng hòa Nam Phi tiếp giáp với đại dương nào sau đây?
A. Nam Đại Dương.	B. Bắc Băng Dương.	C. Đại Tây Dương.	D. Thái Bình Dương.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng với vị trí địa lí của Cộng hòa Nam Phi?
A. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc.	B. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam.
C. Nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến.	D. Nằm hoàn toàn trong vùng ngoại chí tuyến.
Câu 6: Loại hình cảnh quan nào sau đây chiếm diện tích lớn nhất ở Cộng hòa Nam Phi?
A. Xa van.	B. Rừng lá cứng.
C. Rừng nhiệt đới.	D. Rừng lá kim.
Câu 7: Cao nguyên Trung tâm ở Cộng hòa Nam Phi nằm ở
A. phía tây.	B. nội địa.	C. ven biển.	D. phía bắc.
Câu 8: Cộng hòa Nam Phi có
A. đường bờ biển rất khúc khuỷu.	B. vùng biển rộng và bờ biển dài.
C. nhiều cửa sông ở dọc ven biển.	D. bờ biển ngắn nhưng biển rộng.
[bookmark: bookmark545]Câu 9: Phần lớn diện tích đất liền của Cộng hoà Nam Phi thuộc dạng địa hình
A. bình nguyên. 	      B. bán bình nguyên. 	C. cao nguyên. 	 D. núi cao.
Câu 10: Phần lớn lãnh thổ Cộng hòa Nam Phi có khí hậu
A. nhiệt đới và cận nhiệt.	B. nhiệt đới và ôn đới.
C. ôn đới và cận nhiệt.	D. xích đạo và nhiệt đới.
Câu 11: Phần lãnh thổ phía tây Cộng hòa Nam Phi có khí hậu
A. nhiệt đới khô.	B. nhiệt đới ẩm.	C. Địa Trung Hải.	D. ôn đới lục địa.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng về tự nhiên Cộng hòa Nam Phi?
A. Mạng lưới sông hồ dày đặc.	B. Giàu tài nguyên khoáng sản.
C. Rừng chiếm diện tích rất lớn.	D. Có nhiều đồng bằng phù sa.
Câu 13: Phần lãnh thổ phía đông nam Cộng hòa Nam Phi có khí hậu
A. nhiệt đới khô.	B. nhiệt đới ẩm.	C. Địa Trung Hải.	D. ôn đới lục địa.
Câu 14: Dải lãnh thổ ven biển phía nam của Cộng hòa Nam Phi có khí hậu
A. nhiệt đới khô.	B. nhiệt đới ẩm.	C. Địa Trung Hải.	D. ôn đới lục địa.
Câu 15: Thành phần dân tộc đông nhất ở Cộng hòa Nam Phi là
A. da trắng.	B. da đen.	C. da màu.	D. da vàng.
Câu 16: Loại khoáng sản ở Cộng hoà Nam Phi chiếm hơn 88% trữ lượng của thế giới là
A. kim cương.    		B. vàng.	 	C. man-gan. 			D. bạch kim.
Câu 17: Nam Phi đứng hàng đầu thế giới về khai thác
A. bạch kim, vàng, dầu khí.	B. bạch kim, vàng và crôm.
C. vàng, dầu khí và than đá.	D. vàng, đất hiếm và crôm.
Câu 18: Hoạt động khai thác khoáng sản ở Cộng hòa Nam Phi diễn ra chủ yếu ở
A. ven biển.	B. phía bắc.	C. phía nam.	D. nội địa.
[bookmark: _Hlk150434193]Câu 19: Ngành công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Nam Phi là
A. chế biến lâm sản.	B. Khai khoáng.
C. sản xuất ô tô.	D. luyện kim.
Câu 20: Các trung tâm công nghiệp ở Cộng hòa Nam Phi tập trung nhiều nhất ở
A. khu vực phía bắc lãnh thổ.	B. khu vực phía tây lãnh thổ.
C. vùng ven biển Đại Tây Dương.	D. vùng ven biển Ấn Độ Dương.
Câu 21: Hoạt động nội thương ở Cộng hoà Nam Phi kém phát triển ở khu vực nào?
A. Đồng bằng ven biển.				B. Ven các đô thị.
C. Vùng núi và sa mạc.				D. Các trung tâm công nghiệp.
[bookmark: _Hlk150437100]Câu 22: Hình thức canh tác chính trong sản xuất nông nghiệp ở Cộng hoà Nam Phi là
A. trang trại và hợp tác xã nông nghiệp.	B. trang trại và nông hộ.
C. trang trại và khu nông nghiệp công nghệ cao.	D. trang trại và đồn điền.
Câu 23: Các mặt hàng xuất khẩu chính của Cộng hòa Nam Phi là
A. máy móc, thiết bị điện tử.	B. quặng kim loại và nông sản.
C. xăng, dầu, thực phẩm chế biến.	D. dược phẩm, hóa chất và lương thực.
Câu 24: Chăn nuôi gia súc ở Cộng hòa Nam Phi thường được phân bố ở
A. ven biển phía Bắc.	B. trong nội địa.	C. ven biển phía Nam.	D. ven biển phía Đông.
Câu 25: Các cây lương thực chính ở Cộng hòa Nam Phi là
A. ngô và lúa gạo.	B. lúa mạch và ngô.	C. lúa mì và lúa gạo.	D. ngô và lúa mì.
Câu 26: Ngành công nghiệp nào sau đây phân bố rộng rãi ở Cộng hoà Nam Phi?
A. Luyện kim.     	B. Hóa chất.    	C. Khai khoáng.  	D. Thực phẩm.
2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Vùng nội địa của Cộng hòa Nam Phi có kiểu khí hậu
A. nhiệt đới lục địa khô hạn.	B. nhiệt đới ẩm.
C. cận nhiệt địa trung hải.	D. nhiệt đới gió mùa.
Câu 2: Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm dân cư Cộng hòa Nam Phi?
A. Mật độ dân số thấp, phân bố không đều.	
B. Số dân khá đông, cơ cấu dân số già. 
C. Thành phần dân tộc, chủng tộc đa dạng, phức tạp.	
D. Mật độ dân số thấp, dân cư phân bố không đều.
Câu 3: Vị trí địa lí của Cộng hòa Nam Phi thuận lợi nhất cho các hoạt động nào sau đây?
A. Đánh bắt hải sản và giao thông hàng hải.	B. Giao thông hàng không và ngành du lịch.
C. Giao thương với các trung tâm kinh tế lớn.	D. Thương mại với tất cả các nước châu Phi.
Câu 4: Địa hình của Cộng hòa Nam Phi chủ yếu là
A. đồng bằng, sơn nguyên.	B. núi, cao nguyên và đồi.
C. núi cao, đảo, đồng bằng.	D. trung du, đồi, núi thấp.
Câu 5: Thuận lợi chủ yếu về tự nhiên để ngành công nghiệp ở Cộng hòa Nam Phi phát triển là
A. khoáng sản phong phú và đa dạng.	B. dân số đông, lao động chất lượng.
C. thu hút vốn đầu tư lớn ngoài nước.	D. có trình độ khoa học, kĩ thuật cao.
Câu 6: Nơi có nhiều thuận lợi để phát triển cây hàng năm ở Cộng hòa Nam Phi là
A. các đồng bằng ven biển.	B. các thung lũng giữa núi.
C. cao nguyên trung tâm.	D. dãy núi phía tây nam.
Câu 7. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Cộng hoà Nam Phi?
A. Nằm ở phía nam của châu Phi.
B. Lãnh thổ nằm hoàn toàn ở Nam bán cầu.
C. Kéo dài từ khoảng vĩ độ 220 N đến khoảng vĩ độ 35°N.
D. Án ngữ tuyến đường biển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
Câu 8. Ý nào sau đây không đúng khi nói về tự nhiên của Cộng hoà Nam Phi?
A. Sông ngòi dày đặc, nhiều sông lớn.
B. Bờ biển dài, nhiều bãi biển đẹp, nhiều rạn san hô.
C. Khí hậu nhiệt đới là chủ yếu nhưng có sự phân hoá giữa các vùng.
D. Giàu khoáng sản, đặc biệt vàng, kim cương có trữ lượng lớn.
Câu 9. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm sinh vật của Cộng hoà Nam Phi?
A. Diện tích rừng lớn, thảm thực vật chủ yếu là rừng thường xanh.
[bookmark: bookmark335]B. Diện tích rừng nhỏ, thảm thực vật chủ yếu là đồng cỏ, thảo nguyên.
C. Có đa dạng sinh học cao, với nhiều loài thực vật và động vật đặc hữu.
D. Có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên đã được công nhận là di sản thế giới.
Câu 10: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về vị trí địa lí và lãnh thổ Cộng hoà Nam Phi?
[bookmark: bookmark542]A. Nằm ở cả hai bán cầu Bắc và Nam.
[bookmark: bookmark543]B. Chiếm khoảng 4,0% diện tích châu Phi.
C. Có chung biên giới trên đất liền với 6 quốc gia.
D. Có đường bờ biển kéo dài hơn 3 000 km.
[bookmark: bookmark544][bookmark: bookmark546]Câu 11: Cộng hoà Nam Phi nằm chủ yếu trong đới khí hậu nào dưới đây?
A. Xích đạo và nhiệt đới.			B. Nhiệt đới và cận nhiệt.
C. Cận nhiệt và ôn đới.			D. ôn đới và hàn đới.
[bookmark: bookmark547]Câu 12: Các kiểu rừng chính ở Cộng hoà Nam Phi là
[bookmark: bookmark548][bookmark: bookmark549]A. rừng thưa và xa van, rừng lá cứng.		B. rừng lá rộng, rừng thưa và xavan.
C. rừng lá kim, rừng thưa và xavan.			D. rừng thưa và xavan, rừng thường xanh.
[bookmark: bookmark550]Câu 13: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sông ngòi ở Cộng hoà Nam Phi?
[bookmark: bookmark551]A. Sông ít có giá trị về giao thông.
B. Nhiều sông, chủ yếu là sông ngắn và dốc.
[bookmark: bookmark552]C. Nguồn cung cấp nước chủ yếu là bang tuyết tan.
D. Sông ngòi bắt nguồn từ các cao nguyên và dãy núi ở nội địa.
[bookmark: bookmark553]Câu 14: Dân cư Nam Phi phân bố tập trung ở
A. phía tây nam và vùng ven biển ở phía đông.	B. phía đông bắc và vùng duyên hải phía nam.
C. phía đông nam và các cao nguyên trung tâm.	D. thung lũng các sông Ô-ran-giơ, Lim-pô-pô.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng với dãy núi Đrê-ken-bec của Cộng hòa Nam Phi?
A. Là dãy núi lớn, kéo dài hơn 1000 km.	B. Ranh giới ngăn cách cao nguyên và đồng bằng.
C. Có địa hình hiểm trở, hấp dẫn khách du lịch.	D. Phía tây là những đồng bằng ven biển rộng lớn.
Câu 16: Nhận định nào sau đây không đúng với công nghiệp khai thác khoáng sản ở Cộng hòa Nam Phi?
A. Tập trung chủ yếu ở các vùng ven biển.	B. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
C. Tập trung chủ yếu ở khu vực nội địa.	D. Đứng đầu thế giới về khai thác kim cương.
Câu 17: Cộng hòa Nam Phi giàu có về khoáng sản, nhất là
A. kim loại quý hiếm.	B. dầu mỏ và than đá.	C. khí tự nhiên và sắt.	D. đất hiếm và đồng.
Câu 18: Nơi có nhiều thuận lợi để phát triển chăn nuôi bò ở Nam Phi là
A. các đồng bằng ven biển phía tây.
B. những thung lũng nằm giữa núi.
C. các đồng cỏ rộng lớn ở cao nguyên trung tâm.
D. thung lũng sông Ô-ran-giơ và sông Lim-pô-pô.
Câu 19: Cộng hòa Nam Phi có
A. quy mô dân số rất lớn, mật độ dân số cao.	B. tốc độ gia tăng dân số hàng năm khá cao.
C. phân bố dân cư đồng đều giữa các vùng.	D. tỉ lệ dân thành thị rất cao nhưng đang giảm.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng về công nghiệp của Cộng hòa Nam Phi?
A. Cơ cấu đa dạng, phát triển nhất ở châu Phi.
B. Vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế.
C. Xuất khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp luyện kim.
D. Chỉ tập trung phát triển ngành khai thác khoáng sản.
Câu 21. Hai ngành kinh tế có điều kiện phát triển mạnh ở Cộng hoà Nam Phi nhờ vị trí địa lí là
A. chăn nuôi cừu và du lịch.
	B. giao thông vận tải biển và đánh bắt hải sản.
C. trồng cây ôn đới và công nghiệp thực phẩm.
D. khai thác và chế biến dầu mỏ, khí tự nhiên.
Câu 22: Đồng bằng ven biển của Cộng hòa Nam Phi chủ yếu ở phía nào sau đây?
A. tây nam và đông nam.	B. tây nam và đông bắc.
C. đông nam và tây bắc.	D. tây bắc và đông bắc.
Câu 23: Cây trồng chủ yếu ở vùng đồng bằng của Cộng hòa Nam Phi là
A. lúa gạo, ngô, lạc.	B. lúa mì, ngô, lạc.	C. chè, cà phê, điều.	D. đậu tương, dừa.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng với tự nhiên Cộng hòa Nam Phi?
A. Dải lãnh thổ phía nam mang khí hậu Địa Trung Hải.
B. Là quốc gia giàu đa dạng sinh học, nhiều thú quý hiếm.
C. Diện tích rừng tuy nhỏ nhưng có nhiều cây gỗ quý.
D. Có nhiều sông dài và nhiều hồ nguồn gốc kiến tạo.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây đúng với dân cư Cộng hòa Nam Phi?
A. Quy mô dân số rất lớn, mật độ dân số cao.	B. Tốc độ gia tăng dân số hàng năm rất thấp.
C. Dân tập trung ở vùng ven biển phía nam.	D. Tỉ lệ dân thành thị rất cao và nhiều đô thị.
Câu 26: Ý nghĩa của công nghiệp khai khoáng Nam Phi không phải là
A. đóng góp đáng kể vào GDP.	B. tạo nhiều công ăn việc làm.
C. đem lại nguồn thu ngoại tệ.	D. đưa kinh tế lên trình độ cao.
Câu 27: Đặc điểm nào sau đây không đúng về nền kinh tế Cộng hòa Nam Phi?
A. Là một trong ba nền kinh tế lớn nhất Châu Phi.
B. Là quốc gia duy nhất Châu Phi nằm trong nhóm nước G20.	
C. Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp nhất trong cơ cấu GDP.	
D. Có trình độ khoa học – công nghệ phát triển nhất Châu Phi.
Câu 28: Cơ cấu kinh tế của Cộng hòa Nam Phi có sự chuyển dịch theo hướng
A. giảm nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ.
B. giảm nông nghiệp và công nghiệp, tăng dịch vụ.
C. tăng nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ.
D. tăng công nghiệp và nông nghiệp, giảm dịch vụ.
Câu 29: Hoạt động trồng trọt thâm canh và chăn nuôi hỗn hợp thường phát triển ở khu vực nào sau đây của Cộng hòa Nam Phi?
A. Khu vực nội địa khô hạn.	B. Khu vực phía Tây Nam.
C. Khu vực giáp biên giới với Na-mi-bi-a.	D. Vùng ven biển phía đông nam và phía nam.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây đúng với ngành đánh bắt thủy sản ở Cộng hòa Nam Phi?
A. Sản lượng tăng nhưng vẫn chưa thật sự phát triển.
B. Phát triển ở sông và đáp ứng nhu cầu trong nước.
C. Phát triển với tốc độ nhanh nhưng sản lượng thấp.
D. Tập trung ở ven bờ, hạn chế việc đánh bắt xa bờ.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây đúng với dải đồng bằng ven biển của Cộng hòa Nam Phi?
A. Nằm ở phía tây bắc và đông nam.	B. Diện tích lớn, đất phù sa màu mỡ.
C. Chạy dài theo bờ của hai đại dương.	D. Chủ yếu là đất phèn, mặn và chua.
Câu 32: Phát biểu nào sau đây không đúng về Cộng hòa Nam Phi?
A. Tình trạng bất bình đẳng và nghèo đói còn rất nặng nề.
B. Tỉ lệ thất nghiệp cao, nhất là người da đen ở các đô thị.
C. Xung đột xảy ra thường xuyên và nhiều lúc rất gay gắt.
D. Chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc và nghèo đói.
Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng về ngoại thương của Cộng hòa Nam Phi?
A. Chiếm tỉ trọng khá lớn trong GDP.	B. Xuất khẩu nhiều kim cương, vàng.
C. Nhập khẩu nhiều máy móc, thiết bị.	D. Cán cân thương mại luôn luôn âm.
Câu 34: Phát biểu nào sau đây đúng với Cộng hòa Nam Phi?
A. Có nền kinh tế hàng đầu châu Phi, GDP khá lớn.
B. Đứng đầu thế giới về tốc độ tăng trưởng GDP.
C. Công nghiệp thực phẩm là một ngành mũi nhọn.
D. Nổi bật là ngành công nghiệp khai thác dầu mỏ.
Câu 35:  Nhận định nào sau đây đúng với công nghiệp của Cộng hòa Nam Phi?
A. Quốc gia có nền công nghiệp phát triển ở châu Phi.
B. Có đóng góp trên 30% GDP và lao động hoạt động.
C. Cơ cấu ngành công nghiệp khá đơn giản, lạc hậu.
D. Tỉ trọng trong GDP tăng, nhiều mặt hàng xuất khẩu.
Câu 36: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về công nghiệp ở Cộng hoà Nam Phi?
A. Chỉ phát triển ngành công nghiệp khai thác.
B. Đóng góp khoảng 24,5% giá trị GDP của đất nước.
C. Có nền công nghiệp phát triển hơn so với các nước ở châu Phi.
D. Đứng hàng đầu thế giới về ngành khai thác vàng, kim cương,...
[bookmark: bookmark573][bookmark: bookmark574][bookmark: bookmark575][bookmark: bookmark576][bookmark: bookmark577]Câu 37: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về hoạt động ngoại thương của Cộng hoà Nam Phi?
[bookmark: bookmark578]A. Là quốc gia đứng đầu châu Phi về hoạt động xuất, nhập khẩu.
[bookmark: bookmark579]B. Chỉ chú trọng hoạt động ngoại thương với các nước láng giềng.
C. Các mặt hàng xuất khẩu quan trọng là vàng, kim cương, rượu vang,...
D. Hoạt động ngoại thương diễn ra sôi nổi với nhiều dịch vụ đa dạng.
[bookmark: bookmark580]Câu 38: Ý nào dưới đây không đúng khi nói về ngành du lịch ở Cộng hoà Nam Phi?
[bookmark: bookmark581]A. Là ngành kinh tế quan trọng của đất nước
[bookmark: bookmark582]B. Đóng góp khoảng 8 - 9% giá trị GDP.
C. Có nguồn tài nguyên du lịch phong phú và hấp dẫn.
D. Khách quốc tế chủ yếu đến từ các nước ở châu Phi.
3. VẬN DỤNG
Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng với cao nguyên trung tâm Cộng hòa Nam Phi?
A. Khá bằng phẳng, nghiêng từ đông về tây, nam và tây nam.
B. Có nhiều khoáng sản, như: than, đồng, vàng, kim cương...
C. Có nhiều đồng cỏ rộng lớn làm nơi phát triển chăn nuôi bò.
D. Thảm thực vật phong phú thuận lợi phát triển trồng trọt.
Câu 2: Các vách đá lớn ở Cộng hòa Nam Phi là nơi
A. khá bằng phẳng, nghiêng từ đông về tây, nam và tây nam.
B. có nhiều khoáng sản, như: than, đồng, vàng, kim cương...
C. có nhiều đồng cỏ rộng lớn làm nơi phát triển chăn nuôi bò.
D. cảnh quan núi hùng vĩ và nhiều thảm thực vật phong phú.
Câu 3: Mũi Hảo Vọng của Cộng hòa Nam Phi trấn giữa tuyến đường nối hai đại dương nào sau đây với nhau?
A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.	B. Nam Đại Dương và Bắc Băng Dương.
C. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.	D. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng với Cộng hòa Nam Phi?
A. Là nước đang phát triển, công nghiệp hóa muộn và chậm.
B. Công nghiệp hóa sớm, tỉ trọng dịch vụ cao và tăng nhanh.
C. Hiện đại hóa nhanh, nhưng tỉ trọng nông nghiệp còn cao.
D. Là nước phát triển, có tỉ trọng công nghiệp chế biến lớn. 
Câu 5: Cho bảng số liệu:
GDP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA CỘNG HOÀ NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
	                Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2019
	2020

	GDP (tỉ USD)
	151,8
	288,9
	417,4
	346,7
	387,9
	335,4

	Tốc độ tăng trưởng GDP (%)
	4,2
	5,3
	3,0
	1,3
	0,1
	-6,4


                                                                                                                              (Nguồn: WB, 2022)
Theo bảng số liệu, GDP của Cộng hoà Nam Phi tăng rất nhanh trong giai đoạn nào sau đây?
[bookmark: bookmark336]A. Giai đoạn 2000 - 2005.				B. Giai đoạn 2005-2010.
C. Giai đoạn 2010-2015.				D. Giai đoạn 2015-2020.
Câu 6. Theo bảng số liệu trên, tốc độ tăng trưởng GDP của Cộng hoà Nam Phi
A. cao và ổn định trong giai đoạn 2000 - 2020.
B. tăng liên tục trong giai đoạn 2005 - 2020.
C. giảm liên tục trong giai đoạn 2005 - 2020.
D. rất thấp và bấp bênh trong giai đoạn 2000 - 2020.
Câu 7: Trong cơ cấu kinh tế của Cộng hoà Nam Phi, tỉ trọng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và công nghiệp, xây dựng giảm là do
A. không có điều kiện để phát triển.	
B. xu hướng chung của nền kinh tế thế giới.
C. không mang lại lợi nhuận cho nền kinh tế.	
D. ngành dịch vụ có tốc độ tăng nhanh hơn.
Câu 8. Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Cộng hòa Nam Phi.
[image: ]
[bookmark: _Hlk150523610]Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Qui mô giá trị.                                             	B. Cơ cấu giá trị.
C. Tốc độ tăng trưởng.				D. Thay đổi cơ cấu.
4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Vùng nội địa của Cộng hòa Nam Phi có khí hậu khô hạn do các nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Lãnh thổ hình khối rộng lớn, gần biển là các dãy núi cao.
B. Gần biển là các dãy núi cao, trong lục địa có nhiều rừng.
C. Lãnh thổ hình khối rộng lớn, có bờ biển dài, khúc khuỷu.
D. Bờ biển dài, gần biển là cao nguyên lớn, bị chia cắt mạnh.
Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu gây ra xung đột ở Cộng hòa Nam Phi là
A. sắc tộc, cạnh tranh về kinh tế, thiếu việc làm.
B. suy thoái kinh tế, tham nhũng, bất bình đẳng.
C. tôn giáo, bành trướng về lãnh thổ, tham nhũng.
D. chênh giàu nghèo, mở rộng cư trú, thất nghiệp.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng với đường bờ biển của Cộng hòa Nam Phi?
A. dài, khá bằng phẳng; nhiều vũng, vịnh biển.
B. dài, khá bằng phẳng; ít vũng, vịnh, cửa sông.
C. khá bằng phẳng, ngắn; ít vịnh biển, bãi triều.
D. khá bằng phẳng, ngắn; nhiều vũng, cửa sông.
[bookmark: _Hlk150432683][bookmark: _Hlk150432733]Câu 4: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về đặc điểm vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Cộng hòa Nam Phi?
1) Vị trí địa lí tạo thuận lợi cho Cộng hòa Nam Phi phát triển kinh tế biển.
2) Khí hậu Cộng hòa Nam Phi tạo thuận lợi để phát triển các loại cây ôn đới.
3) Hầu hết các sông có giá trị về thủy điện, cung cấp nước, ít có giá trị về giao thông.
4) Tài nguyên khoáng sản phong phú, tập trung ở vùng cao nguyên trong nội địa.
5) Tài nguyên sinh vật biển phong phú do có nhiều dòng biển chảy qua, nhất là vùng biển phía tây nam.
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 5: Cho bảng số liệu:
CƠ CẤU DÂN SỐ THEO TUỔI CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	Dưới 15 tuổi
	34,0
	33,0
	31,0
	30,0
	29,0

	Từ 15 đến 64 tuổi
	62,0
	63,0
	64,0
	64,0
	65,0

	Từ 65 tuổi trở lên
	4,0
	4,0
	5,0
	6,0
	6,0


 (Nguồn: Liên hợp quốc, 2022)
       Theo bảng số liệu, để thể hiện thay đổi cơ cấu dân số theo nhóm tuổi của Cộng hòa Nam Phi năm 2000 và 2020, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.					B. Kết hợp.
C. Miền.					D. Tròn.
Câu 6: Cho bảng số liệu:
SỐ DÂN VÀ TỈ LỆ GIA TĂNG DÂN SỐ CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 - 2021
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2021

	Số dân (triệu người)
	45,0
	47,0
	51,2
	55,4
	60,0

	Tỉ lệ gia tăng dân số (%)
	1,4
	1,2
	1,5
	1,5
	1,2


 (Nguồn: Liên hợp quốc, 2022)
        Theo bảng số liệu, để thể hiện số dân và tỉ lệ gia tăng dân sô của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn 2000 - 2021, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.					B. Kết hợp.
C. Miền.					D. Tròn.
Câu 7: Cho bảng số liệu:
QUI MÔ VÀ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 – 2021
	Chỉ tiêu
Năm
	2000
	 2005
	2010
	2015
	2018
	2021

	Qui mô GDP (tỉ USD)
	151,8
	288,9
	417,4
	346,7
	404,8
	419,9

	Tăng trưởng GDP (%)
	4,2
	5,3
	3,0
	1,3
	1,5
	4,9


 (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
       Theo bảng số liệu, để thể hiện qui mô GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn 2000 – 2021, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.					B. Kết hợp.
C. Miền.					D. Tròn.
Câu 8: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG THỊT BÒ, THỊT CỪU CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: triệu tấn)
	Sản phẩm
	2000
	2010
	2020

	Thịt bò
	13,6
	13,7
	12,3

	Thịt cừu
	28,6
	24,5
	21,4


 (Nguồn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, 2022)
        Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng thị bò và thịt cừu của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.					B. Kết hợp.
C. Miền.					D. Tròn.
Câu 9: Cho bảng số liệu:
 SẢN LƯỢNG LÚA MÌ VÀ NGÔ CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 - 2020
(Đơn vị: triệu tấn)
	Sản phẩm
	2000
	2010
	2020

	Lúa mì
	2,4
	1,4
	2,1

	Ngô
	11,4
	12,8
	15,3


 (Nguồn: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, 2022)
         Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng lúa mì, ngô của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.					B. Kết hợp.
C. Miền.					D. Tròn.
Câu 10: Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG KHAI THÁC BẠCH KIM VÀ VÀNG CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2010 – 2020
	Năm
Sản phẩm
	2010
	2015
	2020

	Bạch kim (tấn)
	287,0
	276,0
	226,0

	Vàng (tấn)
	189,0
	145,0
	96,0


 (Nguồn: Hội đồng Khoáng sản Nam Phi, 2021)
         Theo bảng số liệu, để thể hiện sản lượng khai thác bạch kim, vàng của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn 2000 – 2020, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.					B. Kết hợp.
C. Miền.					D. Tròn.
Câu 11: Cho bảng số liệu:
 CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 – 2021.
	Chỉ tiêu
Năm
	2000
	2010
	2019
	2021

	Cơ cấu GDP (%)
	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	2,6
	2,1
	2,0
	2,4

	
	Công nghiệp và xây dựng
	28,2
	25,3
	23,6
	24,5

	
	Dịch vụ
	61,2
	64,3
	64,4
	62,7

	
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	8,0
	8,3
	10,0
	10,4


 (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn 2000 – 2021, biểu đồ nào thích hợp nhất?
A. Cột.					B. Kết hợp.
C. Miền.					D. Tròn.
Câu 12: Cho bảng số liệu:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 – 2021
	Chỉ tiêu
Năm
	2000
	 2005
	2010
	2015
	2018
	2021

	Tăng trưởng GDP (%)
	4,2
	5,3
	3,0
	1,3
	1,5
	4,9


 (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
       Theo bảng số liệu, tốc độ tăng trưởng GDP của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn 2000 – 2021, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, tròn.					B. Kết hợp, cột.
C. Miền, đường.					D. Cột, đường.  
Câu 13: Cho bảng số liệu:
 CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 – 2021.
	Chỉ tiêu
Năm
	2000
	2010
	2019
	2021

	Cơ cấu GDP (%)
	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	2,6
	2,1
	2,0
	2,4

	
	Công nghiệp và xây dựng
	28,2
	25,3
	23,6
	24,5

	
	Dịch vụ
	61,2
	64,3
	64,4
	62,7

	
	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	8,0
	8,3
	10,0
	10,4


 (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
Theo bảng số liệu, để thể hiện sự cơ cấu GDP của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn 2000 – 2021, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, tròn, đường.			B. Kết hợp, tròn, cột.
C. Miền, tròn, cột.			D. Tròn, đường, miền.
Câu 14: Cho bảng số liệu:
QUI MÔ VÀ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 – 2021
	Chỉ tiêu
Năm
	2000
	 2005
	2010
	2015
	2018
	2021

	Qui mô GDP (tỉ USD)
	151,8
	288,9
	417,4
	346,7
	404,8
	419,9

	Tăng trưởng GDP (%)
	4,2
	5,3
	3,0
	1,3
	1,5
	4,9


 (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
       Theo bảng số liệu, để thể hiện qui mô GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn 2000 – 2021, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, tròn, kết hợp.			B. Kết hợp, cột, đường.
C. Miền, cột, đường.			D. Tròn, đường, kết hợp.
Câu 15: Cho bảng số liệu:
TRỊ GIÁ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA CỘNG HÒA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 - 2021
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015
	2021

	Xuất khẩu
	37,0
	68,2
	107,6
	96,1
	130,6

	Nhập khẩu
	33,1
	68,8
	102,8
	100,6
	104,8


(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022)
     Theo bảng số liệu, để thể hiện trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Cộng hòa Nam Phi, giai đoạn 2000 – 2021, có thể vẽ được dạng biểu đồ nào sau đây?
A. Cột, đường, miền.			B. Kết hợp, cột, miền.
C. Miền, tròn, đường.			D. Tròn, cột, đường.

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Thí sinh trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho bảng số liệu sau: 
DÂN SỐ THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NAM PHI GIAI ĐOẠN 1995 - 2021
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1995
	2005
	2015
	2021

	Nông thôn
	18,86
	19,37
	19,48
	19,10

	Thành thị
	22,58
	28,51
	35,91
	40,30


(Nguồn: WB, 2022) 
a) Biểu đồ thích hợp để thể hiện chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị và nông thôn của Nam Phi giai đoạn 1995 – 2021 là biểu đồ miền, tròn. 
b) Quy mô dân số của Nam Phi tăng nhưng không ổn định. 
c) Tỉ lệ dân thành thị của Nam Phi năm 2021 tăng 13,5% so với năm 1995.
d) Số dân nông thôn của Nam Phi  tăng liện tục qua các năm.
→ Đáp án: a,b,c : đúng;       d: sai. 
Câu 2. Cho thông tin sau:
Năm 2020, số dân của Cộng hoà Nam Phi là 59,3 triệu người, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên vẫn còn khá cao. Dân số đông, tăng nhanh nên Cộng hoà Nam Phi có lực lượng lao động dồi dào, nhưng cũng gây ra nhiều sức ép về vấn đề việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống.
a) Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Cộng hòa Nam Phi đang ở mức rất thấp. 
b) Dân số đông, tăng nhanh giúp Cộng hòa Nam Phi có lực lượng lao động dồi dào. 
c) Cộng hòa Nam Phi có quy mô dân số lớn hàng đầu của châu Phi. 
d) Vấn đề việc làm ở Cộng hòa Nam Phi đã được giải quyết triệt để nhờ ngành công nghiệp phát triển. 
[bookmark: _Hlk164325795]→ Đáp án: b,c : đúng;       a,d: sai. 
Câu 3. Cho thông tin sau:
Cộng hòa Nam Phi có tỉ lệ dân thành thị cao và tăng nhanh. Đô thị hóa ở Cộng hòa Nam Phi gắn với sự phát triển của ngành công nghiệp khai khoáng; nhiều đô thị được hình thành từ việc thu hút lực lượng lao động đến làm việc tại các khu mỏ.
a) Mức độ đô thị hóa của Cộng hòa Nam Phi thấp hơn nhiều so với các nước châu Phi khác. 
b) Cộng hòa Nam Phi là một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu. 
c) Quá trình đô thị hóa ở Cộng hòa Nam Phi diễn ra nhanh chóng trong những thập kỷ gần đây do sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ. 
d) Đô thị hóa phát triển ở Cộng hòa Nam Phi đã dẫn tới nhiều hậu quả về môi trường và giải quyết việc làm. 
→ Đáp án: c,d : đúng;       a,b: sai. 
Câu 4. Cho thông tin sau:
      Cộng hòa Nam Phi có nền văn hóa đa dạng và đặc sắc, truyền thống đan xen với hiện đại, vừa mang bản sắc của châu Phi, vừa chịu ảnh hưởng của văn hóa châu Âu, châu Á biểu hiện ở tôn giáo, lễ hội, ngôn ngữ, âm nhạc, ẩm thực...
a) Nền văn hóa ở Cộng hòa Nam Phi chỉ mang bản sắc riêng của châu Phi.
b) Du lịch văn hóa là lĩnh vực thu hút du khách quan trọng của Cộng hòa Nam Phi.
c) Nền văn hóa Cộng hòa Nam Phi chịu ảnh hưởng của văn hóa châu Á, thể hiện qua một số lễ hội, ngôn ngữ và ẩm thực.
d) Cộng hòa Nam Phi có nền văn hóa đa dạng và đặc sắc do ở đây có ít dân tộc và chủ yếu là người da đen.
[bookmark: _Hlk164325820]→ Đáp án: b,c : đúng;       a,d: sai. 
[bookmark: _Hlk164361695]Câu 5. Cho thông tin sau: 
    Cộng hòa Nam Phi là quốc gia có thành phần dân tộc đa dạng do trong lịch sử phát triển Nam Phi là thuộc địa của thực dân Châu Âu và hiện nay do sự nhập cư của dân Châu Á đến với số lượng khá lớn.
a) Thành phần dân cư đông nhất là người da đen. 
b) Ở trong các đô thị có sự phân biệt màu da trong cư trú. 
c) Tỉ lệ thất nghiệp cao, nhất là người da đen ở các đô thị. 
d) Hiện nay còn phân biệt chủng tộc nặng nề nhất thế giới. 
→ Đáp án: a,b,c : đúng;       d: sai. 
PHẦN III: TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Cho bảng số liệu sau: 
DÂN SỐ THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NAM PHI GIAI ĐOẠN 1995 - 2021
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1995
	2005
	2015
	2021

	Nông thôn
	18,86
	19,37
	19,48
	19,10

	Thành thị
	22,58
	28,51
	35,91
	40,30


(Nguồn: WB, 2022) 
   Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tốc độ tăng trưởng quy mô dân số của Nam Phi năm 2021 so với năm 1995? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 
[bookmark: _Hlk164325555]→ Đáp án: 145
[bookmark: _Hlk164325887]Câu 2. Cho bảng số liệu sau: 
DÂN SỐ THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NAM PHI GIAI ĐOẠN 1995 - 2021
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1995
	2005
	2015
	2021

	Nông thôn
	18,86
	19,37
	19,48
	19,10

	Thành thị
	22,58
	28,51
	35,91
	40,30


(Nguồn: WB, 2022) 
 Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tỉ lệ dân thành thị của Nam Phi năm 2021? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất) 
→ Đáp án: 67,8
Câu 3. Biết số dân của Cộng hòa Nam Phi năm 2020 là 59,3 triệu người, tỉ lệ người trong nhóm dưới 15 tuổi chiếm 29%. Hãy cho biết số dân trong nhóm dưới 15 tuổi của Cộng hòa Nam Phi năm 2020 có bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của triệu người) 
→ Đáp án: 17,2
Câu 4. Cho bảng số liệu:
TRỮ LƯỢNG CRÔM CỦA CỘNG HÒA NAM PHI VÀ THẾ GIỚI NĂM 2020
(Đơn vị: Tỉ tấn)
	Khoáng sản
	Cộng hòa Nam Phi
	Thế giới

	Crôm
	200
	278


(Nguồn: Hội đồng Khoáng sản Nam Phi, năm 2021) 

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tỉ trọng trữ lượng khoáng sản Crôm của Cộnh hòa Nam Phi so với thế giới, năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 
→ Đáp án: 72
Câu 5. Biết số dân của Cộng hòa Nam Phi năm 2020 là 59,3 triệu người, tỉ lệ người trong nhóm từ 65 tuổi trở lên chiếm 6,0%. Hãy cho biết số dân trong nhóm từ 65 tuổi trở lên của Cộng hòa Nam Phi năm 2020 có bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của triệu người)
→ Đáp án: 3,6
Câu 6. Cho bảng số liệu:
TRỮ LƯỢNG VÀNG CỦA CỘNG HÒA NAM PHI VÀ THẾ GIỚI NĂM 2020
(Đơn vị: Nghìn tấn)
	Khoáng sản
	Cộng hòa Nam Phi
	Thế giới

	Vàng
	2,7
	20,8


(Nguồn: Hội đồng Khoáng sản Nam Phi, năm 2021) 
   Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tỉ trọng trữ lượng khoáng sản vàng của Cộnh hòa Nam Phi so với thế giới, năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %)
→ Đáp án: 13
Câu 7. Biết số dân của Cộng hòa Nam Phi năm 2020 là 59,3 triệu người, tỉ lệ người trong nhóm từ 15 đến 64 tuổi chiếm 65%. Hãy cho biết số dân trong nhóm từ 15 đến 64 tuổi của Cộng hòa Nam Phi năm 2020 có bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của triệu người) 
→ Đáp án: 38,5
Câu 8. Cho bảng số liệu:
TRỮ LƯỢNG MAN-GAN CỦA CỘNG HÒA NAM PHI VÀ THẾ GIỚI NĂM 2020
(Đơn vị: Triệu tấn)
	Khoáng sản
	Cộng hòa Nam Phi
	Thế giới

	Man-gan
	520
	650


(Nguồn: Hội đồng Khoáng sản Nam Phi, năm 2021) 

Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính tỉ trọng trữ lượng khoáng sản Man-gan của Cộnh hòa Nam Phi so với thế giới, năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của %) 
→ Đáp án: 80
Câu 9. Năm 2023, Cộng hòa Nam Phi có sản lượng lúa đạt 228270,8 tấn với dân số 52 300 400 người. Tính sản lượng lúa bình quân đầu người của Cộng hòa Nam Phi năm 2023.
 (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của kg/người)
→ Đáp án: 4,4
Câu 10: Cho bảng số liệu: 
DÂN SỐ THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA NAM PHI GIAI ĐOẠN 1995 - 2021
(Đơn vị: triệu người)
	Năm
	1995
	2005
	2015
	2020
	2021

	Nông thôn
	18,86
	19,37
	19,48
	19,41
	19,10

	Thành thị
	22,58
	28,51
	35,91
	39,50
	40,30


(Nguồn: WB, 2022) 
Theo bảng số liệu, tỉ lệ dân thành thị của Nam Phi năm 2021 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2005? (Làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
→ Đáp án: 13,3
Câu 11. Cho bảng số liệu: 
GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NAM PHI GIAI ĐOẠN 2015 - 2021
(Đơn vị: tỉ USD)
	Năm
	2015
	2017
	2019
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	80,3
	88,2
	89,4
	85,2
	130,7

	Nhập khẩu
	85,5
	83,1
	88,0
	68,9
	104,9


Căn cứ vào bảng số liệu trên, tính cán cân xuất nhập khẩu của Nam Phi năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD) 
→ Đáp án: 16,3
Câu 12: Năm 2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Nam Phi là 235,6 tỉ USD. Cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nam Phi là 25,8 tỉ USD. Tính trị giá nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nam Phi? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD)
Câu 13. Năm 2021, biết trị giá xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nam Phi là 130,7 tỉ USD, Cán cân xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nam Phi là 25,8tỉ USD. Tính tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nam Phi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD).
→ Đáp án: 236
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